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KẾ HOẠCH
 Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Thực hiện Kế hoạch số 6479/KH-UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 
01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND huyện Duy Xuyên xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 
của Chính phủ trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích 
- Quán triệt, phổ biến kịp thời các quy định của Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và
toàn xã hội trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực
gia đình.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và quần chúng 
Nhân dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hướng tới giảm thiểu tình
trạng bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Cụ thể hóa các nội dung quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đảm 
bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, 
xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, 
chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,
gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

 2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cần thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, nội

dung thực hiện phải gắn với vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo
đảm sự phối hợp chặt chẽ của địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành Nghị
định trên phạm vi toàn huyện.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý kịp thời những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành trong

việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình
- Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống

bạo lực gia đình theo các chương trình, kế hoạch được phê duyệt.
- Tiếp tục xây dựng và vận hành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình

các cấp; củng cố, phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em ở
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cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, thu
thập thông tin về bạo lực gia đình.

- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 
nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi quản lý.

- Phát huy Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn huyện trong việc phòng ngừa bạo lực gia đình và thống kê báo cáo 
để có những chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia

đình ngày 14/11/2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn huyện.

- Thực hiện đa dạng các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo
dục về phòng, chống bạo lực gia đình như: Các hình thức cổ động trực quan, thực
hiện các ấn phẩm tài liệu, tờ gấp, sổ tay hướng dẫn, sản phẩm tuyên truyền; tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống
loa truyền thanh; tổ chức chương trình văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền, liên
hoan, hội thi, hội diễn, hội nghị, hội thảo...

3. Xây dựng, củng cố các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình
- Duy trì và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững,

Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Nhóm phòng,
chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… , tập huấn, in ấn tài liệu
hướng dẫn thành lập, vận hành có hiệu quả các mô hình tại cơ sở.

- Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác
viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, tư vấn viên về phòng, chống bạo lực gia
đình, nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

- Xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống
bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ,
phòng ngừa bạo lực gia đình.

4. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin, tuyên truyền và công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy
trình ISO nội bộ trong lĩnh vực gia đình theo Quyết định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, gồm:

a. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch

- Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ
trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ
giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ
giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

b. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã 
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- Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc.
5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác

phòng, chống bạo lực gia đình
- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp

tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác phòng, chống

bạo lực cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, tư vấn viên 
về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống 
bạo lực gia đình.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống bạo lực 
gia đình

- Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thực hiện chuyển đổi số trong
quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Triển khai thực hiện kịp thời Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng,
chống bạo lực gia đình (sau khi Chính phủ ban hành).

- Khuyến khích thực hiện các dự án, đề án, chương trình nghiên cứu khoa
học (trong nước hoặc nước ngoài) về phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị định số
76/2023/NĐ-CP

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực
gia đình và các quy định của Nghị định số 76/2023/NĐ-CP; giải quyết kịp thời
khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia
đình; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết Nghị định số 76/2023/NĐ-CP, biểu
dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống
bạo lực gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND huyện 

triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình;  
hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định 
trên địa bàn huyện; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn 
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình đối với công chức, 
viên chức, cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên các cấp; 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; 
thực hiện công tác thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chủ trì biên soạn, phát hành, nhân bản và phổ biến tài liệu hướng dẫn tư
vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình; hướng dẫn các địa phương
việc đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào hương ước, quy ước cộng
đồng dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phát hiện, ngăn chặn các
thông tin, hình ảnh, dữ liệu trên không gian mạng, báo chí, các trò chơi điện tử và
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các ấn phẩm xuất bản nhằm kích động bạo lực gia đình, phối hợp với cơ quan
chức năng và chính quyền địa phương xử lý theo quy định (nếu có).

- Tham mưu UBND huyện thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh 
nghiệm, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tham mưu trình 
UBND huyện, tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng kịp 
thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tuyên truyền, thực 
hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP tại các hội nghị sơ kết, tổng kết. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn
toàn huyện, báo cáo UBND  huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy 
định. 

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện
- Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của

pháp luật trong chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình.

- Hướng dẫn cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện thống kê, báo cáo các trường
hợp người bị bạo lực gia đình được tiếp nhận và trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện củng 
cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Chỉ đạo lồng ghép kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình vào các

hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu của từng cấp học.
- Chủ động tổ chức phổ biến, truyền thông các nội dung về phòng, chống

bạo lực gia đình trong các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật tại các Trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các trường tăng cường việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình,
xã hội trong việc phát hiện, hỗ trợ người học bị bạo lực gia đình, chú trọng công
tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giữ gìn và phát huy những giá trị
văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

4. Phòng Tư pháp huyện
- Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình,

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên, người thực hiện trợ giúp pháp lý
ở cơ sở về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra đối
với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý người bị bạo lực gia đình và hướng dẫn
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện
báo cáo thống kê trường hợp người bị bạo lực gia đình được trợ giúp pháp lý theo
quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

5. Phòng  Tài chính và Kế hoạch huyện
Phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin và các cơ quan, đơn vị, địa

phương có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí dự toán chi thường xuyên 
ngân sách Nhà nước hằng năm để thực hiện Kế hoạch trong khả năng cân đối ngân 
sách theo phân cấp ngân sách hiện hành, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 
và các văn bản pháp luật quy định chế độ, chính sách có liên quan.
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6. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát hiện,

ngăn chặn và xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình; bảo vệ quyền và 
lợi ích của người bị bạo lực gia đình; giáo dục, xử lý người có hành vi bạo lực gia  
đình;

- Hướng dẫn việc thực hiện thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình
thuộc trách nhiệm quản lý.

7. Trung tâm VHTT-TTTH huyện
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng đưa tin,

phát sóng về nội dung Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bằng
nhiều hình thức phù hợp, tạo hiệu quả truyền thông tích cực đến mọi tầng lớp
nhân dân trên địa bàn huyện.

8. Các cơ quan, ban ngành, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo công 
tác Gia đình huyện

Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia
đình và Nghị định 76/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản
lý nhà nước được phân công.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực

gia đình cho Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên.
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tuyên truyền,

giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thực hiện công tác thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc trách

nhiệm của mình và gửi UBND huyện tổng hợp.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức, hội 

đoàn thể của huyện
 - Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên thành viên, hội viên, 

quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và 
quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện tuyên truyền, giáo dục kỹ 
năng kiểm soát hành vi bạo lực gia đình trong cơ quan, tổ chức mình và Nhân 
dân.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực
gia đình; chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực gia đình; khuyến khích, vận
động hội viên tham gia nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
- Chủ trì, phối hợp tổ chức cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

thuộc phạm vi quản lý; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ

người bị bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em.
- Tư vấn, tham gia hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở; tổ

chức thực hiện, kết nối, giới thiệu dịch vụ tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình;
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tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm hoặc hỗ trợ khác cho người bị bạo
lực gia đình.

- Phối hợp tổng hợp, báo cáo thống kê về phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình
và gửi UBND huyện tổng hợp.

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, xây

dựng Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của 

Nghị định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa 
phương.

- Triển khai hực hiện việc phổ biến chính sách luật pháp về phòng, chống 
bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, khối phố; nhân rộng 
các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

- Củng cố mạng lưới đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em; trang
bị kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại thôn,
tổ, khối phố.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp
thời các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí, nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống bạo lực gia đình tại địa phương.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có
thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công
tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP
ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; đề nghị các cơ quan ban ngành, đoàn 
thể, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ hằng năm báo cáo 
kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 
15/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
   - UBND tỉnh (b/c);
   - CT, Phó CT UBND huyện;
   - BCĐ Công tác Gia đình huyện;
   - Các cơ quan, ban, ngành của huyện;
   - UBND các xã- thị trấn;
   - Lưu: VHTT (P)
                                                    

 T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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